
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:       /BVLBP-KD-VTTBYT Bình Định, ngày        tháng 6 năm 2024 

               V/v gia hạn mời báo giá  

    Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ  

 công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện  

Lao và Bệnh phổi Bình Định  

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn Quyết định số  650/QĐ-BVLBP ngày 05 tháng 6 năm 2024 về việc phê 

duyệt duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật Gói thầu Mua sắm vật tư y tế, 

hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Bình Định (lần 2); 

Căn cứ Công văn số 654/BVLBP-KD-VTTBYT ngày 06/06/2024 V/v mời 

báo giá Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2). 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có nhu cầu tiếp tục nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm vật 

tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Bình Định (lần 2), thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ 

công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2). Cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định  

2. Thông tin, cách thức tiếp nhận báo giá: (Nhận trực tiếp hoặc qua bưu 

điện). 

- Tên người nhận báo giá: Phan Huỳnh Ngọc Hiếu, Chức vụ: Bộ phận Văn 

thư, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.  

- Địa chỉ: Số 07 Hồ Đắc Di, Tổ 2, KV5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

- Số điện thoại: 02563.848.527 – 0987.575.380; Email: kduocbvl@gmail.com 

3. Thời hạn gia hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19/6/2024 đến trước 

15h30 ngày 24/6/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

24/6/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa:  

mailto:kduocbvl@gmail.com


STT  Tên hàng hóa  Yêu cầu kỹ thuật/Đóng gói 
Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng   

Ghi 

chú 

1 
Băng keo chỉ thị 

nhiệt 

Chất liệu là giấy chịu nhiệt, hiển thị nhiệt độ theo 

từng thang màu khác nhau. Mặt trên có các vạch 

mực in thay đổi màu sắc khi tiếp xúc với nhiệt độ 

và hơi nước trong một khoảng thời gian nhất định 

Bề rộng ≥12mm, chiều dài của cuộn ≥ 50m 

Cuộn 15   

2 

Máy đo Nhiệt 

kế ẩm kế tự ghi 

điện tử 

 Màn hình hiển thị LCD, khoảng 2.8 inch. 

 * Phạm vi đo nhiệt độ: -40℃ ~ + 85℃ (-

40℉~185℉) 

 * Nhiệt độ chính xác: ± 0.5 ℃ (-20℃ ~ 40℃; ± 

0.1℃ (khác) 

 * Độ ẩm: 10% ~ 99%. Độ chính xác độ ẩm: ± 3% 

RH (25℃, 20% ~ 90% RH); ± 5% RH (khác) 

 * Độ phân giải: nhiệt độ 0.1℃, độ ẩm 0.1% RH 

 * Dung lượng ghi: 16000 điểm (tối đa) 

 * Khoảng thời gian ghi: 10 giây ~ 24 giờ 

 * Kết nối dữ liệu: USB 

 * Nguồn điện: Pin lithium 3.6V 

 * Kích thước khoảng: (118 x 61.5 x 19)mm 

 * Hộp 1 cái 

Cái 3   

3 
Dây thở oxy 

một nhánh  

Số 14, làm bằng nhựa đã tiệt khuẩn, sử dụng một 

lần. 
Cái 200   

4 
Găng tay phẫu 

thuật 
Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (có bột) Dài 280mm 

Các số: 6,5; 7; 7,5 

Đóng gói 1 đôi. Tiệt trùng. 

Đôi 1.500   

5 
Giấy chỉ thị hóa 

học 

Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn 121 độ C hoặc 

132 độ C. Đánh giá 3 thông số: nhiệt độ, thời gian, 

hơi nước. 

Miếng

/Tờ 
1.500   

6 
Ống nghiệm 

thủy tinh 

Ống Thủy Tinh dùng trong xét nghiệm 

Đường kính 10mm, chiều cao 70mm.  
Ống 300 

  

7 

Bơm Tiêm Lấy 

Mẫu Máu 

Chống Đông 

Dung tích: 1ml hoặc 2ml 

Thuốc chống đông máu: Định lượng theo I.U.: ~ 50 

I.U./ml máu. 

Công dụng: Dùng thu thập máu cho việc phân tích 

pH, khí máu, đo oxy, chất điện giải và chất chuyển 

hóa. 

Chất liệu: Nhựa 

Loại bơm tiêm: Bơm tiêm dạng luer slip đóng gói 

vô trùng, kim đóng gói riêng. 

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng / lưu trữ ở nơi 

khô ráo. 

Cái 100   

8 Nước cất  Đạt tiêu chuẩn nước cất 1 lần Lít 2.000   

9 Tinh dầu sả   Tinh dầu sả màu vàng, màu hơi nâu có mùi thơm Lít 20   



STT  Tên hàng hóa  Yêu cầu kỹ thuật/Đóng gói 
Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng   

Ghi 

chú 

10 

Hóa chất pha 

loãng dùng cho 

máy xét nghiệm 

huyết học 

Thành phần: 

Anhydrous Sodium Sulfate[Na2SO4]: 1.0% 

Preservative Solution[C5H4NOSNa]: 0.06% 

Muriate[KCl]: 0.04% 

Sodium Chloride: 0.4% 

Wate: 98.5% (Phù hợp với máy xét nghiệm huyết 

học tại bệnh viện) 

Lít 60  

11 

Hóa chất rửa 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

huyết học 

Thành phần:  

Sodium chloride: 0.5% 

Muriate: 0.05% 

Anhydrous Sodium Sulfate: 1% 

Surfactant(Polyoxyethylene lauryl ether, 

C58H118O24): 0.2% 

Water: 98.25% (Phù hợp với máy xét nghiệm huyết 

học tại bệnh viện) 

Lít 40  

12 

Hóa chất ly giải 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

huyết học 

Thành phần:  

Boric acid: 0.5% 

Borax: 0.1% 

Dodecyl trimethyl ammonium chloride: 3% 

Myristyl trimethyl ammonium bromide: 0.3% 

Water: 96.1% (Phù hợp với máy xét nghiệm huyết 

học tại bệnh viện) 

Lít 3  

13 

Dung dịch bảo 

quản tế bào máu 

và tẩy hóa chất 

Thành phần: 

Trihydroxymethyl Aminomethane: 0.5% 

Hydrochlocric Acid: 0.05% 

Triton: 0.01% 

Water: 99.46% (Phù hợp với máy xét nghiệm huyết 

học tại bệnh viện) 

Lít 80  

14 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm khí máu 

(pH, pO2, 

pCO2, total 

Hemoglobin). 

Các thông số đo và tính toán được như sau: pH; 

PCO2; PO2; tHb; BP; HCO3a; HCO3s; BE; SBE; 

TCO2; BB; O2Sat; O2CT; P50; H+; AaDO2, Hct, 

H+. (Phù hợp với máy xét nghiệm khí máu tại bệnh 

viện) 

Bộ 2  

15 

Dung dịch rửa 

cho xét nghiệm 

khí máu (pH, 

pO2, pCO2, 

total 

hemoglobin). 

Các thông số đo và tính toán được như sau: pH; 

PCO2; P02; tHb ; BP; HCO3a; HCO3s; BE; SBE; 

TCO2; BB; O2Sat ; O2CT ; P50; H+; AaDO2, Hct, 

H+ (Phù hợp với máy xét nghiệm khí máu tại bệnh 

viện) 

Test 320  

16 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho máy 

đo điện giải 

Chức năng: Để hiệu chuẩn 2 điểm cho Na, K, Cl, 

Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện giải. 

(Hộp gồm: Chất chuẩn A x 430 ml; Chất chuẩn B x 

110ml)  

Bảo quản: 0-40 °C 

(Phù hợp với máy đo điện giải tại bệnh viện) 

Hộp 2  

 Danh mục gồm 16 mặt hàng.       



2. Nội dung chào giá:  

Khi chào giá, đề nghị Công ty/Đơn vị lưu ý những nội dung sau: 

- Bảng chào giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận 

của Công ty/ Đơn vị; 

- Giá dịch vụ đã bao gồm tất cả các chi phí như thuế VAT và các loại chi phí 

liên quan khác; 

- Bảng chào giá phải ghi rõ: Ngày chào giá; 

- Hiệu lực bảng chào giá: Tối thiểu 90 ngày; 

- Bảng chào giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu: Phụ lục đính kèm công 

văn này. 

- Phía ngoài bì thư gửi báo giá, ghi rõ: Bảng báo giá vật tư hóa chất để phục 

vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình 

Định (lần 2). 

3. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược-VTTBYT – Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Bình Định. 

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2024 (tùy theo ký kết hợp đồng) 

5. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: không 

- Điều kiện thanh toán hợp đồng: Theo hóa đơn xuất trong vòng 60 ngày 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định rất mong nhận được chào giá, các 

tài liệu liên quan của các Công ty/ Đơn vị và cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty/ 

Đơn vị./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên;      

- Lãnh đạo BV; 

- Phòng TCKT(Đăng trang muasamcong.mpi.gov.vn); 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD-VTTBYT.  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Châu Văn Tuấn  



Phụ lục: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số         /BVLBP-KD-VTTBYT  ngày         /6/2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định) 

Tên Công ty/Đơn vị       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Địa chỉ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            ________, ngày          tháng        năm 2024 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

 Kính gửi: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của....[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi Bình Định (lần 2), như sau: 

 Công ty/Đơn vị……………………………….xin chào giá như sau: 

STT Tên hàng hóa 

 

Yêu cầu kỹ thuật/ 

Đóng gói 

Số lượng  Đơn vị tính 
Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

1        

2        

….        

 Tổng cộng     

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …… ngày kể từ ngày ký (Tối thiểu 90 ngày). 

2. Giá trị dịch vụ trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí như thuế VAT và các loại phí khác có liên quan. 



3. Chung tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

            …………, ngày …… tháng …… năm 2024 

          ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY/ĐƠN VỊ 

                   Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 
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